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La nature et la météo en vietnamien

La météo en vietnamien
pluie mưa

neige tuyết

glace băng

vent gió

tempête bão táp

nuage mây

orage cơn dông

soleil (fait beau) ánh nắng mặt trời

ouragan bão

typhon bão nhiệt đới

température nhiệt độ

brouillard sương mù

inondation lũ lụt

tornade vòi rồng
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Les éléments en vietnamien
feu (généralement) lửa

eau nước

terre (sol) đất

cendre tro

sable cát
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charbon than

diamant kim cương

lave dung nham

granit đá granit

argile đất sét
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Les plantes en vietnamien
fleur (généralement) hoa

herbe cỏ

tige cuống

fleur (fleuraison) hoa nở

graine hạt giống

arbre cây

tronc thân cây

racine rễ cây

feuille lá cây

branche cành cây
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La Terre en vietnamien
équateur đường Xích đạo

mer biển

île đảo

montagne núi

rivière con sông

forêt rừng

désert sa mạc

lac hồ

volcan núi lửa

grotte hang

pôle địa cực

océan đại dương

L’univers en vietnamien
planète hành tinh

étoile ngôi sao

soleil (astronomie) mặt trời

terre (planète) Trái Đất

lune mặt trăng
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Mercure Sao Thuỷ

Vénus Sao Kim

Mars Sao Hoả

Jupiter Sao Mộc

Saturne Sao Thổ

Neptune Sao Hải Vương

Uranus Sao Thiên Vương

Pluton Sao Diêm Vương

astéroïde tiểu hành tinh

galaxie thiên hà


